BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ 
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH 
(Ban hành kèm theo kèm theo Quyết định số 57/2000/QĐ/BTC ngày 20 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
	STT
	công việc thực hiện
	Đơn vị tính
	Mức thu cho mỗi trường hợp

	1
	2
	3
	4

	A
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
	 
	 

	1
	Khai sinh
	 
	 

	 
	- Đăng ký khai sinh
	đồng
	3.000

	 
	- Đăng ký khai sinh qúa hạn
	đồng
	3.000

	 
	- Đăng ký lại việc sinh
	đồng
	5.000

	2
	Kết hôn
	 
	 

	 
	- Đăng ký kết hôn 
	đồng
	10.000

	 
	- Đăng ký lại việc kết hôn
	đồng
	20.000

	3
	Khai tử
	 
	 

	 
	- Đăng ký khai tử quá hạn
	đồng
	3.000

	 
	- Đăng ký lại việc tử
	đồng
	5.000

	4
	Nuôi con nuôi
	 
	 

	 
	- Đăng ký việc nuôi con nuôi
	đồng
	10.000

	 
	- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
	đồng
	20.000

	5
	Nhận cha, mẹ, con
	 
	 

	 
	- Đăng ký nhận cha, mẹ, con
	đồng
	10.000

	6
	Các việc đăng ký hộ tịch khác
	 
	 

	 
	- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc
	đồng
	2.000đ/1 bản sao

	 
	- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch
	đồng
	3.000

	 
	- Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch các việc về ly hôn, xác định cha, mẹ, con, thay đổi quốc tịch, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, huỷ hôn nhân trái pháp luật, hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và những sự kiện khác do pháp luật quy định.
	đồng
	5.000

	 
	- Ghi vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký tại Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
	đồng
	5.000

	B
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW
	 
	 


	1
	Khai sinh
	 
	 

	 
	- Đăng ký khai sinh
	đồng
	25.000

	 
	- Đăng ký khai sinh qúa hạn
	đồng
	25.000

	 
	- Đăng ký lại việc sinh
	đồng
	50.000

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	2
	Kết hôn 
	 
	 

	 
	- Đăng ký kết hôn
	đồng
	500.000

	 
	- Đăng ký lại việc kết hôn 
	đồng
	1.000.000

	3
	Khai tử
	đồng
	 

	 
	- Đăng ký khai tử quá hạn
	đồng
	25.000

	 
	- Đăng ký lại việc tử
	đồng
	50.000

	4
	Nuôi con nuôi 
	 
	 

	 
	- Đăng ký việc nuôi con nuôi
	đồng
	1.000.000

	 
	- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
	đồng
	2.000.000

	5
	Nhận con ngoài giá thú
	 
	 

	 
	- Đăng ký việc nhận con ngoài giá thú 
	đồng
	1.000.000

	6
	Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc
	 
	 

	 
	- Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc
	đồng
	25.000

	7
	Các việc đăng ký hộ tịch khác
	 
	 

	 
	- Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc
	đồng
	5.000đ/1bản sao 

	 
	- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch
	đồng
	10.000

	 
	- Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch các việc về ly hôn, xác định cha, mẹ, con, thay đổi quốc tịch, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, huỷ hôn nhân trái pháp luật, hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên và những sự kiện khác do pháp luật quy định.
	đồng
	20.000

	 
	- Ghi vào sổ các thay đổi về hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	đồng
	50.000

	C
	Mức thu áp dụng tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
	 
	 

	1
	Khai sinh
	 
	 

	 
	- Đăng ký khai sinh
	USD
	5 

	 
	- Đăng ký khai sinh quá hạn
	USD
	5 

	 
	- Đăng ký lại việc sinh
	USD
	10 

	2
	Kết hôn 
	 
	 

	 
	- Đăng ký kết hôn
	USD
	50 

	 
	- Đăng ký lại việc kết hôn 
	USD
	100 

	3
	Khai tử
	 
	 

	 
	- Đăng ký khai tử quá hạn
	USD
	5 

	 
	- Đăng ký lại việc tử
	USD
	10 

	4
	Nuôi con nuôi 
	 
	 

	 
	- Đăng ký việc nuôi con nuôi
	USD
	100

	 
	- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
	USD
	200 

	5
	Nhận cha, mẹ, con
	 
	 

	 
	-Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
	USD
	100 

	6
	Cải chính họ, tên, chữ đệm ngày, tháng, năm sinh
	 
	 

	 
	- Đăng ký việc cải chính họ, tên, chữ đệm ngày tháng năm sinh
	USD
	50 

	7
	Các việc đăng ký hộ tịch khác
	 
	 

	 
	- Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc
	USD
	1USD/ 1bản sao 

	 
	-Cấp, xác nhận giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	USD
	50 

	 
	- Cấp, xác nhận các giấy tờ hộ tịch khác
	USD
	5

	 
	- Ghi vào sổ các thay đổi về hộ tịch do kết hôn, nuôi con nuôi, ly hôn và chấm dứt việc nuôi con nuôi đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	USD
	5 

	 
	- Đăng ký lại các sự kiện hộ tịch xảy ra ở nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại đăng ký cho công dân Việt Nam
	USD
	5 


 

